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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Danh mục các đề mục trong mỗi chủ chủ đề
và phân công cơ quan thực hiện pháp điển 


Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ

 Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  năm 2014, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kèm theo Danh mục các đề mục trong mỗi chủ chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục (sau đây gọi là dự thảo Danh mục). Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề cơ bản của dự thảo Danh mục như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH DANH MỤC

Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Pháp lệnh) và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định Danh mục các đề mục trong mỗi chủ chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục. 
Pháp điển là việc sắp xếp các quy phạm pháp luật điều chỉnh một lĩnh vực đang được quy định ở những văn bản khác nhau với nhiều cấp độ pháp lý khác nhau vào một chỉnh thể thống nhất tạo thành Bộ pháp điển. Theo đó, đề mục là các bộ phận cấu thành của chủ đề, trong đó chứa đựng các quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội nhất định. Pháp lệnh mới chỉ dừng lại ở việc quy định mang tính nguyên tắc chung nhất cách xác định các đề mục và cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển đối với các quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, với hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay và tình hình thực tế của xã hội, việc minh định từng nhóm quan hệ xã hội nhất định để xác định từng đề mục không thể đưa ra các quy định cụ thể cách xác định từng đề mục. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ đã giao cho Thủ tướng Chính phủ quyết định Danh mục các đề mục trong mỗi chủ chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển. 
Nhằm xác định các đề mục trong mỗi chủ đề của Bộ pháp điển và phân công cơ quan thực hiện một cách cụ thể đối với từng đề mục trong các chủ đề thì việc ban hành Danh mục các đề mục trong mỗi chủ chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển là cần rất thiết.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DANH MỤC

1. Bảo đảm sự phù hợp với các quy định của Pháp lệnh, tính hợp hiến, hợp pháp; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Việc xác định các đề mục trong mỗi chủ đề phải đảm bảo chứa đựng các quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội nhất định; đảm bảo tính độc lập tương đối giữa các đề mục giúp việc tra cứu thuận lợi, dễ dàng.

3. Việc phân công trách nhiệm cho các cơ quan thực hiện pháp điển phải cụ thể, rõ ràng để bảo đảm thực hiện pháp điển thống nhất, đạt hiệu quả cao.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai các hoạt động cần thiết cho công tác xây dựng dự thảo Danh mục theo đúng quy định của của Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Các bước thực hiện cụ thể như sau:

1. Căn cứ vào Pháp lệnh Pháp điển và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã có văn bản đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển lập đề nghị xây dựng đề mục theo quy định.

2. Tổ chức các cuộc họp, Hội nghị với sự tham dự của các cơ quan có thẩm quyền pháp điển để góp ý, hoàn thiện dự thảo Danh mục

3. Xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển; đăng tải dự thảo Danh mục và các tài liệu liên quan trên Cổng thông tin của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4. Chỉnh lý dự thảo Danh mục trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO DANH MỤC

Danh mục các đề mục trong mỗi chủ chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển là danh sách các đề mục thuộc 45 chủ đề theo quy định tại Nghị định số 63/2013/NĐ-CP. Danh mục gồm các nội dung chính sau: Tên các chủ đề, tên các đề mục, số thứ tự các đề mục trong mỗi chủ đề, phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo chủ đề, thời hạn pháp điển xong các đề mục. Cụ thể theo biểu mẫu sau:

	Số thứ tự chủ đề 
	Tên chủ đề
	Tên đề mục
	Số thứ tự đề mục trong mỗi chủ đề
	Cơ quan thực hiện pháp điển
	Thời gian hoàn thành đề mục

	(1)
	(2) 
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	


- (1) Số Thứ tự chủ đề: là số thứ tự của từng chủ đề theo quy định tại Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
- (2) Tên chủ đề: là tên của các chủ đề theo 45 chủ đề quy định tại Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

- (3) Tên đề mục: là tên của văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất được sử dụng để pháp điển trong mỗi đề mục.

- (4) Số thứ tự đề mục trong mỗi chủ đề: được đánh số thứ tự theo quy định.

- (5) Cơ quan thực hiện pháp điển: gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

- (6) Thời gian hoàn thành đề mục: là thời gian các cơ quan thực hiện pháp điển thực hiện pháp điển xong mỗi đề mục và gửi Bộ Tư pháp để thẩm định theo quy định.

V. SỐ LƯỢNG VĂN VẢN ĐƯỢC SỬ DỤNG THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN

Số lượng văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng thực hiện pháp điển gồm: Luật, Pháp lệnh: 171; Nghị định: 653;  văn bản quy phạm pháp luật khác: 4.213.

Cụ thể đối với từng chủ đề:

1. Chủ đề An ninh quốc gia: gồm: 
2. Chủ đề Bảo hiểm: gồm

3. Chủ đề Bưu chính, viễn thông: gồm

4. Chủ đề Bổ trợ tư pháp: gồm

5. Chủ đề Cán bộ, công chức, viên chức: gồm

6. Chủ đề Chính sách xã hội: gồm

7. Chủ đề Công nghiệp: gồm

8. Chủ đề Dân số, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới: gồm

9. Chủ đề Dân sự: gồm

10. Chủ đề Dân tộc: gồm

11. Chủ đề Đất đai: gồm

12. Chủ đề Doanh nghiệp, hợp tác xã: gồm

13. Chủ đề Giáo dục, đào tạo: gồm

14. Chủ đề Giao thông, vận tải: gồm

15. Chủ đề Hành chính tư pháp: gồm

16. Chủ đề Hình sự: gồm

17. Chủ đề Kế toán, kiểm toán: gồm

18. Chủ đề Khiếu nại, tố cáo: gồm

19. Chủ đề Khoa học, công nghệ: gồm

20. Chủ đề Lao động: gồm

21. Chủ đề Môi trường: gồm

22. Chủ đề Ngân hàng, tiền tệ: gồm

23. Chủ đề Ngoại giao, điều ước quốc tế: gồm

24. Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn: gồm

25. Chủ đề Quốc phòng: gồm

26. Chủ đề Tài chính: gồm

27. Chủ đề Tài nguyên: gồm

28. Chủ đề Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước: gồm

29. Chủ đề Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước: gồm

30. Chủ đề Thi hành án: gồm

31. Chủ đề Thống kê: gồm

32. Chủ đề Thông tin, báo chí, xuất bản: gồm

33. Chủ đề Thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác: gồm

34. Chủ đề Thương mại, đầu tư, chứng khoán: gồm

35. Chủ đề Tổ chức bộ máy nhà nước: gồm

36. Chủ đề Tổ chức chính trị - xã hội, hội: gồm

37. Chủ đề Tố tụng, và các phương thức giải quyết tranh chấp: gồm

38. Chủ đề Tôn giáo, tín ngưỡng: gồm

39. Chủ đề Trật tự an toàn xã hội: gồm

40. Chủ đề Tương trợ tư pháp: gồm

41. Chủ đề Văn hóa, thể thao, du lịch: gồm

42. Chủ đề Văn thư, lưu trữ: gồm

43. Chủ đề Xây dựng, nhà ở, đô thị: gồm

44. Chủ đề Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật: gồm

45. Chủ đề Y tế, dược: gồm

VI. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Trong quá trình xây dựng dự thảo Danh mục, các bộ, cơ quan ngan bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan, tổ chức có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học đều nhất trí cao với các nội dung của dự thảo Danh mục. Tuy nhiên, cũng còn có ý kiến khác nhau, Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Phân công cơ quan thực hiện pháp điển đối với đề mục Kiểm soát thủ tục hành chính.

- Quan điểm 1: Văn phòng Chính phủ (Điều 4 pháp lệnh quy định cơ quan thực hiện pháp điển đối với văn bản do mình chủ trì soạn thảo)

- Quan điểm 2: Bộ Tư pháp (Tổ chức Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các chức năng, nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính đã được chuyển giao từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp)
Bộ Tư pháp theo quan điểm 2

2. Bo sung them 02 chu de: “Xu ly vi pham hanh chinh” va “Quy hoach phat trine kinh te – xa hoi”

3. Cach, tieu chi xac dinh 1 de muc thuoc chu de. 
Trên đây là những vấn đề cơ bản của dự thảo Danh mục các đề mục trong mỗi chủ chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao
- Kiểm toán Nhà nước
- Lưu: VT, Cục KTVB.
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